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TỜ TRÌNH
Xem xét ban hành Quyết định Quy định quy trình xét chọn và hợp đồng 
trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của Cộng tác viên dân số.
Căn cứ Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2025.
Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định Quy định quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm các nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Thực hiện tốt công tác Dân số là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Vì vậy, nhận thức đúng và thực hiện tốt chính sách dân số không chỉ là hoạt động của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội nhằm hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Chương trình dân số của tỉnh đã đáp ứng được nguyện vọng và nhu cầu của các tầng lớp nhân dân, các nhóm đối tượng đặc biệt là chị em phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, nơi mức sinh đang còn cao. Với kết quả đạt được trong công tác dân số của tỉnh Ninh Thuận trong những năm qua chính nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ Cộng tác viên dân số trong công tác vận động, thuyết phục người dân thực hiện tốt chính sách dân số, luôn luôn chủ động gần gũi, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất để đạt được kết mong muốn. 

Cộng tác viên dân số có trách nhiệm cùng nhân viên y tế thôn và cộng tác viên các chương trình khác trên địa bàn tuyên truyền, vận động về công tác dân số, vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn; trực tiếp tuyên truyền, vận động, tư vấn về dân số cho người dân trong địa bàn đảm nhiệm; cung cấp bao cao su, viên uống tránh thai đến từng hộ gia đình theo quy định; thực hiện tiếp thị, tiếp thị xã hội, xã hội hóa sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và dịch vụ về dân số theo quy định; kiểm tra, theo dõi việc duy trì thực hiện các nội dung về dân số của các hộ gia đình tại địa bàn quản lý; thực hiện chế độ ghi chép ban đầu, thu thập số liệu, lập báo cáo định kỳ và đột xuất về dân số theo quy định hiện hành; cung cấp số liệu cho Trạm Y tế xã, lập các sơ đồ và biểu đồ, quản lý số hộ gia đình về dân số tại địa bàn quản lý; bảo quản và sử dụng các tài liệu (sổ sách, biểu mẫu báo cáo...) liên quan đến nhiệm vụ được giao; tham dự giao ban cộng tác viên dân số hằng tháng do Trạm Y tế cấp xã tổ chức để phản ánh tình hình và báo cáo kết quả hoạt động dân số của địa bàn được giao quản lý; tham dự các lớp tập huấn do cơ quan có thẩm quyền tổ chức; phát hiện và đề xuất với cán bộ theo dõi công tác dân số cấp xã, cán bộ thuộc Trạm Y tế xã các vấn đề cần thực hiện về dân số tại địa bàn quản lý; thực hiện nhiệm vụ khác về dân số do Trạm trưởng Trạm Y tế xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao (Quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số).

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, cộng tác viên dân số là những người gần dân nhất, trực tiếp triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về công tác dân số tới người dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra theo Kế hoạch số 94/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới và Kế hoạch số 1524/KH-UBND ngày 29/4/2020 về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2020-2025.

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định: Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm, mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số theo quy định...”
Căn cứ điểm a khoản 2 phần I Quyết định số 2259/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “…Cộng tác viên dân số thực hiện cập nhật thông tin số liệu trực tuyến bằng thiết bị di động thông minh đạt 90% năm 2030…”

Để có quy định cụ thể về quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh đáp ứng được các yêu cầu đề ra cho giai đoạn tiếp theo đòi hỏi cộng tác viên dân số phải đảm bảo tiêu chuẩn nhằm đáp ứng được với chức năng, nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản cụ thể như: Kế hoạch số 1524/KH-UBND ngày 29/4/2020 về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 2137/KH-UBND ngày 16/6/2020 về việc thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 của Tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 2642/KH-UBND ngày 24/07/2020 về việc thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 07/01/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình củng cố phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030 của tỉnh Ninh Thuận; đẩy mạnh hoạt động công tác dân số trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó việc ban hành Quyết định Quy định quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích

- Tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới.

- Quy định rõ quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số nhằm cụ thể hóa các quy định, chính sách đối với đội ngũ cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh. Ổn định đội ngũ cộng tác viên dân số góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số trong thời gian tới. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định

- Việc xây dựng Quyết định phải bám sát các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Ninh Thuận.

- Nội dung Quyết định phải đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân số trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Trình tự, thủ tục xây dựng và nội dung Quyết định đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Trên cơ sở Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số và Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2025.
 Sở Y tế dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tờ trình của Sở Y tế gửi lấy ý kiến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị trong ngành y tế, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh toàn văn dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Tiếp thu các ý kiến góp ý, Sở Y tế đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tờ trình của Sở Y tế gửi Sở Tư pháp thẩm định kèm theo văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị.
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Y tế tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục

Dự thảo Quyết định gồm 4 Điều, được bố cục như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Điều 2. Số lượng, nhiệm vụ, hồ sơ, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm.
Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung chính của dự thảo Quyết định

- Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Quyết định

- Quy định cụ thể số lượng, nhiệm vụ, hổ sơ, quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh.

· Quy định trách nhiệm của các Sở ngành, các địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định.

V. ĐỀ XUẤT THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH: sau 10 ngày tính từ ngày ký, ban hành Quyết định.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Quyết định quy định quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Hồ sơ đính kèm, gồm có:

1. Dự thảo Quyết định quy định quy trình xét chọn và hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

2. Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị;
3. Báo cáo thẩm định số       /BC-STP ngày   /   /2023 của Sở Tư pháp về kết quả thẩm định dự thảo Quyết định.
4. Báo cáo số      /BC-SYT ngày    /    /2023 của Sở Y tế  giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;
5. Bản chụp các ý kiến góp ý.
	Nơi nhận:
· Như trên;

· Lãnh đạo Sở;

· Lưu: VT, TCCB.
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